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ÔN TẬP VỀ TRẠNG NGỮ
I. Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm
1. Trạng ngữ chỉ thời gian
· Để xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu.
· Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho các câu hỏi Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?
· Ví dụ: Cuối tuần, em được bố mẹ cho đi chơi công viên.
2. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
· Để làm rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu.
· Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
· Ví dụ: Trong nhà, mẹ em đang nấu cơm. 
3. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
· Để giải thích nguyên nhân của sự việ hoặc tình trạng nêu trong câu.
· Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu? ...
· Ví dụ: Nhờ chăm chỉ học tập, Lan được điểm cao.
II. Bài tập
Bài 1. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu:
a) 	, chúng em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
b) 	, mẹ em đã dậy từ sáng hái rau.
c)	, em phải dậy thật sớm.
Bài 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận trạng ngữ trong các câu dưới đây:
a. Do không nắm vững luật đi đường, cậu ấy bị công an phạt.
……………………………………………………………………………………….
b. Nhờ bạn, em đã tiến bộ trong học tập.
………………………………………………………………………………………
c. Nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ hùng vĩ, bên bờ hồ Ta – nu – ki thơ mộng, trường học tiếp xúc với thiên nhiên thu hút hàng chục ngàn “học viên” mỗi năm.
………………………………………………………………………………………
d. Vì thương con, mẹ luôn chịu khó thức khuya dậy sớm.
………………………………………………………………………………………
e. Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních.
……………………………………………………………………………………….
g. Trên sân trường, cây phượng như một người khổng lồ có mái tóc màu xanh.

h. Chiều chiều, khi vừng mặt trời từ từ lặn xuống núi, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây trám ngóng chim về.
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Gạch dưới bộ phận trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu sau:
a. Nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của cô giáo chủ nhiệm, lớp chúng em đã đứng đầu trường về mặt thi đua.
b. Do mải chơi, Lan đã không kịp làm bài tập.
c. Ta đã bao lần đi bên sông Tô Lịch, trước kia ta khó chịu vì mùi bùi oi nồng…Ta đã mấy lần hành quân bên sông Tô Lịch, ta yêu sông vì bọt tăm sủi, vì màu xanh non tươi trẻ có công vun đắp của dòng sông.
Nguyễn Văn Thạc
d. Nhờ dòng sông Lạ, nhờ buổi hoàng hôn và nhờ cả cô lái đò, ngay phút đầu tiên bước sang đất quê nhà, tôi tự hào về quê hương của mình.
Hoàng Thượng Lân

